
Lớp mới STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp cũ

9TC1 1 Lâm Trình Nguyên An 16/09/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 2 Nguyễn Hồng Gia An 14/07/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 3 Nguyễn Đăng Bách 02/03/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 4 Huỳnh Hương Ngọc Bích 29/10/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 5 Lê Thị Kim Chi 30/06/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 6 Phan Công Duy 26/01/2007 Quảng Trị 8TC1

9TC1 7 Phạm Triệu Đạt 15/09/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 8 Trần Nguyễn Thành Đạt 05/12/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 9 Trần Viễn Đông 06/10/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 10 Trần Hương Giang 01/09/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 11 Nguyễn Gia Hân 03/11/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 12 Phạm Gia Hân 12/06/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 13 Vũ Nguyễn Thái Hân 03/02/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 14 Trần Huy Hoàng 14/10/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 15 Nguyễn Phạm Tuấn Hưng 17/11/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 16 Hồ Ngọc Nguyên Khang 23/04/2007 TP.HCM 8TC2

9TC1 17 Huỳnh Gia Khang 25/10/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 18 Nguyễn Nhật Khang 24/06/2006 TP. HCM 8TC1

9TC1 19 Nguyễn Tuấn Kiệt 14/05/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 20 Nguyễn Thị Trúc Linh 05/06/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 21 Nguyễn Đức Minh 16/04/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 22 Ngô Thảo My 18/03/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 23 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc 23/03/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 24 Phạm Như Ngọc 30/10/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 25 Phạm Nhật Nguyên 10/01/2007 Bình Thuận 8TC1

9TC1 26 Lê Mỹ Nhiên 03/12/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 27 Lê Khánh Kiều Như 29/01/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 28 Phùng Lê Minh Như 16/11/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 29 Hoàng Gia Phát 08/02/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 30 Nguyễn Đức Phát 29/03/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 31 Từ Mỹ Quyên 23/07/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 32 Nguyễn Lê Phương Quỳnh 12/07/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 33 Nguyễn Phan Phước Sang 27/12/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 34 Trịnh Ngọc Thanh 11/11/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 35 Trần Quốc Thịnh 28/09/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 36 Nguyễn Lê Anh Thư 17/11/2007 Bắc Giang 8TC1

9TC1 37 Phạm Công Tiến 23/07/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 38 Lê Minh Ngọc Trang 03/04/2007 An Giang 8TC1
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9TC1 39 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 04/12/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 40 Nguyễn Minh Trí 26/03/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 41 Đinh Công Trọng 06/11/2007 TP.HCM 8TC1

9TC1 42 Cao Thị Thanh Xuân 11/01/2007 Quảng Ngãi 8TC1

9TC1 GVCN: Lê Thị Thu Hiền - 0903389843

Quận 8, ngày 26 tháng 8 năm 2021

P.HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Thị Ngọc Sương


